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1.1.a) 

Hai nguồn đồng pha nên số cực đại tính từ đường trung trực đến 2 nguồn là bằng 

nhau. Nếu M thuộc đường trung trực thì số cực đại MA và MB bằng nhau. Nếu 

dịch M về 1 phía 1 cực đại (M là cực đại thứ 1) thì phía kia nhiều hơn 2 cực đại 

→ M thuộc đường cực đại số 2 

0,25 

Từ đó 2 1 2 2d d cm − = → =   0,25 

Áp dụng 2.40 80 /v f cm s= = =   0,25 

1.1.b) 

N dao động biên độ cực đại xa A nhất thuộc cực đại thứ nhất 

2 220 2 99BN AN AN AN AN cm− = → + − = → =   

0,25 

Vì N và N’ đối xứng qua A nên NN’ = 2AN = 198cm 0,25 

1.2.a) 

Mô tả: -Vân trung tâm là vân sáng trắng tất cả các bức xạ đều cho vân sáng tại đây 

(k=0), nên tại đây tập hợp các bức xạ đơn sắc tạo thành vân sáng trắng 

-Ở vùng lân cận vân trung tâm, các ánh sáng đơn sắc khác nhau có khoảng vân 

khác nhau nên nên nằm rải ra tạo thành dãi màu như cầu vồng 

0,25 

 

0,25 

1.2.b) 

Các bức xạ cho vân sáng tại M thoả mãn 
. M

M

a xD
x k

a kD


= → =   

Với 0,4 0,76 2,6 5m m k    →    

Vậy có 3 bức xạ cho vân sáng tại M 

0,25 

 

0,25 

0,25 

1.2.c) 

Quang phổ bậc (k – 3) phải chồng lần lên quang phổ bậc k: 

( ) max maxmin

max min

D 3
x k k 3 k 6,33

a a

  
=  −   =

 −
 

( )min
min min min

D
k 7 x k . 5,6 mm

a


 =  = =  

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

2.1 Ta có E ~ 
1

𝑟2
 → 

𝐸1

𝐸3
=

𝑟3
2

𝑟1
2 = 4 → r3 = 2r1  

Theo giả thuyết r2 = 
𝑟1+𝑟3

2
 = 1,5r1 

0, 5 
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Tiếp tục lập tỉ số: 
𝐸2

𝐸1
=

𝑟1
2

𝑟2
2 =

1

2,25
 → E2 = 

36

2,25
 = 16 V/m 0,5 

2.2.a Chọn trục Ox trùng hướng vận tốc ban đầu, Oy hướng về bản dương 

Gia tốc của e: 
.F eU

a
m md

= =   

Phương trình chuyển động theo hai trục: 

0

2
2.

2 2

x v t

at eU
y t

md

=



= =


 Khi e đi hết hai bản thì 
2

2

0 0

.U
.

2

e
t y

v md v
= → =   

ĐK để e ra khỏi hai bản: 7

0 5,93.10 /
2

d eU
y v m s

d m
 →     

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

2.2.b 
Áp dụng định lí động năng 2 15

0

1
W 1,616.10

2 2
d

U
mv e J−= +    

0,5 
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3.a) -Vẽ đúng dạng đồ thị 0,5 

-Nêu được: Điện trở dây tóc theo nhiệt độ 0,25 

-Giải thích: Khi HĐT tăng, cường độ dòng điện qua dây tóc tăng, làm nhiệt độ 

dây tóc tăng, dẫn đến điện trở dây tóc tăng lên. 

0,25 

3.b) -Vì hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp nên hiệu điện thế trên mỗi điện trở bằng 

nhau bằng 10V 

0,25 

-Theo bảng trên, dòng điện qua mỗi đèn khi đó bằng 0,63A, nên công suất tiêu 

thụ mỗi đèn khi đó là 10.0,63 6,3P UI W= = =   

0,25 

3.c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gọi U là HĐT hai đầu bóng đèn, I là CĐDĐ qua đèn ta có: 

( ) 2 . 2 10. 24AB

U
U U I R U I R U I V

R
= + + = + = + =  

Hiệu điện thích hợp của đèn là 7,5V đến 10V, ta chọn 8V; 9V;10V thay vào ta có 

bảng 

U 8 9 10 

I 0,57 0,60 0,63 

UAB 21,7 24 26,3 

Vậy đèn hoạt động ở mức U=9V; I=0,6A; công suất lúc này là P = 9.0,6 = 5,4W 

 

0,5 

 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

3.d) -Cách ghép tối ưu là thoả mãn HĐT và CĐ dòng điện qua đèn:  

0,25 

 



7,5 10

0,53 0,63

V U V

A I A

 


 
  

-Trong các cách ghép còn lại (5 cách) không có cách nào thoả mãn điều kiện trên 

 

 

0,25 
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4.1.a - Từ 0 – 5/3 phút: nước đá và chất rắn A nhận nhiệt lượng để tăng nhiệt độ từ 
040 C−  đến 

020 C−  

- Từ 5/3p – 20/3p: chất rắn A nóng chảy 

- Từ 37/6p – 55/6p: nước đá và chất lỏng A nhận nhiệt tăng nhiệt độ từ 
020 C−  

đến 
00 C  

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

4.1.b Trong 5/3p = 100s đầu tiên nhiệt lượng bếp cung cấp làm nước đá và chất A tăng 

từ -400C lên -200C 

( ) ( ) ( )3 3

AM AM A AQ P. m c m c T 1 2 10 2.1,5 10 20 40=  =  +   =   +   − +
ñ ñ

 

1000P W→ =   

0,25 

 

0,25 

4.1.c - Từ 5/3p – 20/3p, nhiệt lượng chất rắn A nhận được để nóng chảy hoàn toàn  

5

MN A A MN A A A AQ m L P m L 1000 300 2 L L 1,5.10 J / kg=    =    =   =  

0,25 

0,25 

4.1.d Từ 20/3p-41/3p: nước đá và chất lỏng A nhận nhiệt, tăng nhiệt độ từ -200C lên 

00C 

( ) ( ) ( )NE A A A

A

Q m c m c T 140 1000 1 2000 2 c 0 20

c 2500J / kg K

=  +     =  +   +

 = 

ñ ñ loûng loûng

loûng

  

0,25 

 

0,25 

4.2 Sau lần thả viên bi đầu tiên ta có: (35 30) (125 35)n n b bm c m c− = −   

18n n b bm c m c→ =   

Gọi n là số viên bi cần thả để khi cân bằng nhiệt độ của nước là 950C 

(95 30) (125 95) n 39n n b bm c nm c− = − → = , vậy cần thả 39 viên bi. 

0,25 

 

 

0,5 

Chú ý: - Mọi cách giải khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. 

           -Thiếu hoặc sai đơn vị mỗi lần trừ 0,25đ. Toàn bài thiếu hoặc sai đơn vị trừ không quá 1,0đ. 

 


